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MA TRẬN CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THEO CHỦ ĐỀ
MÔN HỌC: ÂM NHẠC 9
CHỦ ĐỀ 2: NỤ CƯỜI


	Nội dung chủ đề
(Theo Chuẩn kiến thức, kĩ năng)
	Nhận biết
(Mô tả yêu cầu cần đạt)
	Thông hiểu
(Mô tả yêu cầu cần đạt)
	Vận dụng
	

Tổng điểm

	
	
	
	Vận dụng thấp

	Vận dụng cao
	

	1.Học hát:
Nụ cười

	Biết bài hát Nụ cười nhạc của nước nào?


(0,5đ)
	Biết tác giả dịch lời việt bài hát Nụ cười? (1,5 đ)
	Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, hoặc phách
(3,0 đ)
	
	



5,0đ

	2. Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 2 Nghệ sĩ với cây đàn.

	Nhận biết được bài TĐN số 2 được viết ở giọng gì, nhịp mấy trong bài cao độ có những nốt gì, trường độ có những hình nốt gì?
(0,5đ)
	Đọc đúng tên nốt, giai điệu và tiết tấu của bài TĐN số 2


(1,0 đ)
	Đọc nhạc kết hợp với gõ đệm theo nhịp, phách.

(2,5 đ)

	
	





4,0đ

	3. Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trai-cốp-xki
	Nêu đôi nét về tiểu sử của nhạc sĩ Trai-cốp-xki

(0.5)
	- Kể tên một vài tác phẩm của nhạc sĩ Trai- côp- xki
 (0,5 đ)
	
	
	



1,0 đ

	Tổng số câu  
Tổng số điểm 
Tỉ lệ %
	3
1,5
15%
	3
3,0
30%

	2
5,5
55%
	
	8
10,0
100%
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	ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT
NĂM HỌC 2018-2019




MÔN: ÂM NHẠC 9
       Thời gian làm bài: 45 phút
     (Không kể thời gian giao đề)

Chủ đề 2: NỤ CƯỜI
I. Nội dung học hát 
Câu 1.  (Tự luận). Em hãy cho biết bài hát Nụ cười nhạc của nước nào? (0,5 điểm)
Câu 2. (Tự luận). Em hãy cho biết tác giả dịch lời việt bài hát Nụ cười? (1,5 đ)                 
Câu 3. (Thực hành). Hát  bài Nụ cười kết hợp gõ nhịp theo phách, theo nhịp (3,0 điểm).
II. Nội dung ôn tập Tập đọc nhạc (Âm nhạc 9)
Câu 1. (0,5 điểm)
a) (Trắc nghiệm).  Bài TĐN số 2 được viết ở nhịp nào? 
A. 2/4
B. 3/4
C. 4/4 
D. 6/8
b) (Tự luận). Hãy cho biết bài TĐN số 2 là đoạn trích nằm trong bài hát nào?
Câu 2. (Tự luận) (1 điểm)
Đọc đúng tên nốt, giai điệu và tiết tấu của bài TĐN số 2
Câu 3. (Tự luận) (2,5 điểm)
Đọc bài TĐN số 2 kết hợp gõ đệm theo nhịp, phách.
III. Âm nhạc thường thức (Âm nhạc 9)
Câu 1. (0,5 điểm)
a) (Trắc nghiệm):  Nhạc sĩ Trai- cốp –xki  là người nước nào?
A. Đức
B. Nga
C. Pháp
b) (Tự luận). Kể đôi nét về tiểu sử của Trai-cốp- xki?
Câu 2. (0,5 điểm)
(Tự luận): Em hãy kể tên một số tác phẩm do Trai- cốp- xki  sáng tác?
	DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
	NGƯỜI RA ĐỀ

	




Trần Thị Hòa
	




Vy Thị Thương
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HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA
MỘT TIẾT MÔN: ÂM NHẠC 9
NĂM HỌC 2018-2019

I. Nội dung học hát 
Đáp án : Nước Nga.
Câu 2.  (Tự luận). 
Đáp án: Nhạc sĩ Phạm Tuyên.
Câu 3. (Thực hành). 
Yêu cầu: Học sinh hát thuộc lời, kết hợp gõ đệm theo phách hoặc theo nhịp.
II. Nội dung ôn tập Tập đọc nhạc (Âm nhạc 9)
Câu 1. (0,5 điểm)
a. Đáp án B
b. Đáp án: Nghệ sĩ với cây đàn.
Câu 2. (Tự luận) (1 điểm)
Đọc đúng tên nốt, giai điệu và tiết tấu của bài TĐN số 2
Câu 3. (Tự luận) (2,5 điểm)
Đọc bài TĐN số 2 kết hợp gõ đệm theo nhịp, phách.
III. Âm nhạc thường thức (Âm nhạc 9)
Câu 1. (0,5 điểm)
a. Đáp án B
b. + Trai cốp xki : ( 1840 - 1893 ) là nhạc sĩ lớn của nước Nga và thế giới, những sáng tác của ông chiếm một vị trí quan trọng trong nền âm nhạc châu Âu và đưa âm nhạc nước Nga lên đỉnh cao của nền âm nhạc thế giới. Những tác phẩm của ông là sự kết hợp tinh tế, nhuần nhuyễn giữa dân ca Nga và tinh hoa âm nhạc thế giới, ông không chỉ là nhà soạn nhạc mà còn là nhà sư phạm âm nhạc, người phê bình và chỉ huy âm nhạc.
Câu 2. (0,5 điểm)
+ Âm nhạc của Trai cốp xki được nhiều người biết đến và yêu thích như tác phẩm :
Ô-nhê-ghin, Con đầm bích, Hồ thiên nga, Người đẹp ngủ trong rừng... Những bản giao hưởng, côngxéctô dành cho đàn pianô, nhạc đàn và nhiều tác phẩm âm nhạc khác.

